CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
                                     Đơn vị tính: Người

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc

sĩ
	Bác sĩ CK1 và CK2
	Cử nhân
	

	1
	Khoa Du lịch - Kinh tế  - Nghiệp vụ
	17
	1
	7
	
	9
	

	2
	Khoa Dược
	20
	
	5
	
	15
	

	3
	Khoa Điều dưỡng 
	18
	
	3
	5
	10
	

	4
	Khoa Y học cơ sở - Lâm sàng
	8
	
	
	5
	3
	

	5
	Khoa Điện - Điện tử
	16
	
	2
	
	14
	

	6
	Khoa Công nghệ thông tin
	14
	
	4
	
	10
	

	7
	Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô
	16
	
	4
	
	12
	

	8
	Khoa Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	15
	
	5
	
	10
	

	9
	Khoa Ngoại ngữ
	29
	
	7
	
	22
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	    Bộ môn Tiếng Anh
	14
	
	5
	
	9
	

	
	    Bộ môn Tiếng Nhật
	15
	
	2
	
	13
	

	10
	Bộ môn Khoa học cơ bản
	8
	
	3
	
	5
	

	
	Tổng cộng:
	161
	1
	40
	10
	110
	


